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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương 

trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016 - 2020 : Kỷ 

yếu hội nghị. - H. : s.n., 2020. - 151 tr. : minh họa ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

     Phân loại: 027.4597 / K600Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009201 

     Từ khoá:Thư viện công cộng, Hoạt động, 2016-2020, Phát triển,Văn hóa 

2.  Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ 

chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 

2020 : Kỷ yếu hội nghị. - H. : s.n., 2020. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Thông tin Truyền thông 

     Phân loại: 028.8 / T455K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009199 

     Từ khoá: Phối hợp, Phục vụ, Sách, Báo 

3.  Văn hóa đọc với việc hình thành vốn tri thức, kỹ năng sống và phát triển nhân 

cách con người : Kỷ yếu hội thảo / Nguyễn Quế Anh, Nguyễn Thuý Cúc, Đỗ Thị Thu 

Hà.... - H. : s.n., 2020. - 122 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 028.9 / K600Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009193 

     Từ khoá:Văn hoá đọc, Tri thức, Phát triển tính cách, Kỹ năng sống 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

4.  Tài liệu hội thảo "Xây dựng nhân cách người Phú Yên từ giáo dục đạo đức lối 

sống trong gia đình". - Phú Yên : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xb., 2019. - 76 tr. ; 

30 cm. 

     Phân loại: 170.8995922 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001970-1971 

     Từ khoá: Đạo đức, Giáo dục, Nhân cách 

200 - TÔN GIÁO 

5. Đức Viên. Bí quyết thành công / Đức Viên b.s.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 309 tr. ; 20 

cm. 
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     Phân loại: 294 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035116 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036350-36351 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049007-49008 

     Từ khoá: Đạo phật, Giáo lý 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

6.  30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội / Nguyễn Xuân Thắng, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 375 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

     Phân loại: 324.2597075 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009164 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008009-8015 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011002-11003 

     Từ khoá: Xã hội chủ nghĩa, Cương lĩnh chính trị, Thời kì quá độ 

7.  75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 

15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) : Tài liệu 

tuyên truyền / B.s.: Phạm Bá Hậu, Đặng Minh Khang, Trần Quang Đạo,.... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 159 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Công an 

     Phân loại: 353.3609597 / B112M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009183 

     Từ khoá: Công an nhân dân, 1945-2020, Lịch sử, Phát triển 

8. Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. 

- 192 tr. ; 19 cm. 

     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành trung ương. Tiểu ban văn kiện 

đại hội XIII 

     Phân loại: 324.2597075 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034784 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049122-49123 

     Từ khoá :Cương lĩnh chính trị, Thực hiện, Xã hội chủ nghĩa 

9.  Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. - Phú Yên : [knxb.], 2015. - 151 tr. : sơ đồ, bảng ; 27 cm. 
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     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Thư 

mục: tr. 110-151 

     Phân loại: 306.0959755 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001913, DCVV.001977 

     Từ khoá: Văn hóa, Phát triển, Quy hoạch 

10.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 20 cm. 

          T.1/ T.c., g.t.: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn. - 2020. - 511 tr. 

     Phân loại: 306.09597 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035165 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036341 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049110-49111 

     Từ khoá: Văn nghệ, Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

11.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam / T.c., g.t.: Vũ Quang 

Dũng, Hoàng Anh Tuấn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 595 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

          T.2. - 2020. - 595 tr. 

     Phân loại: 306.09597 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035166 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036342 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049112-49113 

     Từ khoá: Văn hóa, Văn nghệ, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

12.  Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Tài liệu sử dụng tại Đại hội 

Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương. - H. : Văn phòng Trung Ương Đảng xb., 

2020. - 320 tr. ; 27 cm. 

     Phân loại: 324.2597075 / D550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009065 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.010906-10907 

     Từ khoá: Đại hội Đảng, Văn kiện đại hội, Dự thảo 

13.  Giáo trình đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho các cơ 

sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật / Lê Thị Thu Hiền (ch.b.), Phạm Duy Đức, Phạm Thị 

Thu Hương.... - H. : Văn học, 2018. - 259 tr. ; 24 cm. 
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     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục: tr. 255-259 

     Phân loại: 306.09597 / GI108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009188 

     Từ khoá: Đường lối, Văn hoá 

14. Hoàng Anh Tuấn. Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637 - 1700)  

= The Dutch East India Company in Tonkin (1637 - 1700) / Hoàng Anh Tuấn. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 622 tr. : minh họa ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 309-356. - Phụ lục: tr. 357-602 

     Phân loại: 382.95970492 / C455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009142 

     Từ khoá: Quan hệ thương mại, 1637-1700 

15. Hoàng Khắc Nam. Cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Lý luận và thực 

tiễn / Hoàng Khắc Nam (ch.b.), Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 415 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Phân loại: 327.5 / C125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035174 

     Từ khoá: Quan hệ quốc tế, Cấu trúc 

16. Hà Anh Tuấn. Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc : Sách 

tham khảo nội bộ / Hà Anh Tuấn (ch.b.), Hoàng Thị Lan, Nguyễn Đăng Dương. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 402 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 366-398 

     Phân loại: 333.91640951 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035170 

     Từ khoá: Chiến lược phát triển, Biển 

17. Hà Ngọc Anh. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay / 

Hà Ngọc Anh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 250 tr. : bảng ; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 187-238. - Thư mục: tr. 239-246 

     Phân loại: 353.709597 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009190 

     Từ khoá: Quản lí nhà nước, Hoạt động, Tôn giáo 

18.  Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại : Sách chuyên khảo / Trần Thị 

Vân Hoa (ch.b.), Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Kế Tuấn.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 355 tr. : bảng ; 24 cm. 
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     Phân loại: 338.9597 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009180 

     Từ khoá: Tiêu chí; Hiện đại hoá, Nước phát triển, Công nghiệp hoá 

19.  Hỏi đáp pháp luật về quảng cáo. - H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xb., 2014. 

- 248 tr. ; 19 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Phụ lục: tr. 94-244 

     Phân loại: 343.59708202638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.029619 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049124 

     Từ khoá: Pháp luật, Quảng cáo 

20.  Hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. - 

H. : [knxb.], 2013. - 174 tr. ; 19 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

     Phân loại: 344.597099 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035186 

     Từ khoá: Pháp luật, Chế độ chính sách, Huấn luyện viên, Vận động viên, Thể dục thể 

thao 

21. Hồ Bạch Thảo. Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII - đầu 

thế kỷ XX / Hồ Bạch Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1. - 2019. - 575 tr. : bảng 

     Phân loại: 327.597051 / TH107T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003496 

     Từ khoá: Quan hệ quốc tế, Lịch sử 

22. Hồ Bạch Thảo. Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII - đầu 

thế kỷ XX / Hồ Bạch Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 2. - 2019. - 623 tr.. - Thư mục: tr. 620-622 

     Phân loại: 327.597051 / TH107T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003497 

     Từ khoá: Quan hệ quốc tế, Lịch sử 

23.  Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-

BGDĐT ngày 15/1/2016 trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và 

đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 
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2020 / Trần Thị Hà Dung, Phan Thị Thùy Giang, Phạm Thu Hạnh,.... - H. : s.n., 2020. - 

92 tr. : bảng ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

     Phân loại: 352.74409597 / H452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009200 

     Từ khoá: Chương trình 122; Quản lý nhà nước, Thư viện, 2016-2020, Học tập 

24.  Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. - H. : Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xb., 2016. - 126 tr. : chân dung màu ; 20 cm. 

     Phân loại: 324.2597075 / K258Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035180 

     Từ khoá: Đại hội 12, Đại hội Đại biểu toàn quốc, Đại hội,Kết quả 

25.  Kỷ yếu 70 năm truyền thống văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (1945 - 2015). - 

Phú Yên : Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xb., 2015. - 148 tr. : ảnh màu ; 27 

cm. 

     ĐTTS ghi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 320.830959755 / K600Y 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001855-1856, DCVV.001863, DCVV.001976 

     Từ khoá: Lịch sử, Tỉnh, Ủy ban, 1945-2015 

26. Linh Nga Niêkđăm. Đăm Săn thời thơ ấu / Linh Nga Niêkđăm. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 1999. - 311 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 398.209597 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.010792 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036347 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.013866-13868 

     Từ khoá: Truyện dân gian Việt Nam 

27.  Luật thi đấu thể thao điện tử. - H. : [knxb.], 2017. - 132 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao 

     Phân loại: 344.099 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035182 

     Từ khoá: Thể thao điện tử; Pháp luật 

28. Lê Thị Quý. Gia đình Thăng Long - Hà Nội / Lê Thị Quý. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. 

- 455 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
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     Thư mục: tr. 439-446 

     Phân loại: 306.850959731 / GI100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009148 

     Từ khoá: Lịch sử, Gia đình 

29.  Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn 

dân gian / B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Giang Quân, Chu Huy. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 90 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr.88 

     Phân loại: 394.26959731 / M558G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009153 

     Từ khoá: Trò diễn; Văn hóa dân gian, Lễ hội, Trò chơi 

30.  Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Ẩm thực / B.s.: Nguyễn 

Viết Chức (ch.b.), Trần Mạnh Đạt, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Quỳnh Trang. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 86 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phân loại: 394.120959731 / M558G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009154 

     Từ khoá: Văn hóa truyền thống, Ẩm thực 

31.  Một số nội dung về vấn đề biên giới và kết quả công tác phân giới, cắm mốc 

biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. - H. : Trung tâm Thông tin công tác 

tuyên giáo xb., 2009. - 36 tr. ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr.34-36 

     Phân loại: 320.12 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035183 

     Từ khoá: Cắm mốc; Phân giới 

32. Nguyễn Chu Hồi. Tài liệu tham khảo về chiến lược phát triển kinh tế biển / B.s.: 

Nguyễn Chu Hồi, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 139 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

     Phân loại: 333.916409597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035184 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049125 

     Từ khoá: Kinh tế biển, Chiến lược phát triển,Việt Nam 
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33. Nguyễn Ngọc Mai. Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Ngọc Mai b.s.. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 407 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 397-404 

     Phân loại: 305.420959731 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009166 

     Từ khoá: Phụ nữ, Vai trò 

34. Nguyễn Ngọc Thanh. Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai / Nguyễn Ngọc 

Thanh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 149 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 391.009597173 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035146 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036322 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049072-49073 

35. Nguyễn Quang Lân. Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội / Ch.b.: Nguyễn Quang 

Lân, Tô Xuân Dân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 639 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 622-628 

     Phân loại: 337.59731 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009163 

     Từ khoá: Kinh tế đối ngoại, Lịch sử 

36. Nguyễn Thị Oanh. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thần tích Hà Nội: Xếp 

theo ABC tên phường, xã / Nguyễn Thị Oanh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 718 tr. : 

bảng, ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 691-710 

     Phân loại: 398.410959731 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009147 

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Thần tích 

37. Nguyễn Văn Phúc. Phân tích và đánh giá chính sách / Nguyễn Văn Phúc. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 430 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 424-430 

     Phân loại: 320.6 / PH121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009187 

     Từ khoá: Phân tích, Đánh giá, Nhà nước, Chính sách 
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38. Nguyễn Văn Thịnh. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Thịnh. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 3/ Đinh Thanh Hiếu. - 2019. - 647 tr. 

     Phân loại: 370.959731 / V115S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009150 

     Từ khoá: Thi cử, Giáo dục, Trạng nguyên, Tiến sĩ 

39.  Người Cống ở Việt Nam  = The Cống in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2020. - 131 

tr. : ảnh màu ; 23x25 cm. 

     Phân loại: 305.89540597 / NG558C 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001947-1949 

     Từ khoá: Dân tộc Cống, Dân tộc học 

40.  Những khái niệm cơ bản về khiếm thị. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 226 tr. : 

hình vẽ, ảnh ; 20 cm. 

     Nguyên bản: Blindness basics. - Đầu bìa sách ghi: The Hadley school for the Blind. - 

Thư mục: tr. 206 

     Phân loại: 362.4101 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035178 

     Từ khoá: Khái niệm, Khiếm thị 

41.  Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng : 

Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến / B.s.: Nguyễn 

Quang Thuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Linh.... - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 327 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

     Phân loại: 324.2597075 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035175 

     Từ khoá: Dự thảo, Đại hội Đảng, Văn kiện đại hội 

42.  Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên năm 2000 : (Lưu hành nội bộ). - Phú Yên : Cục 

Thống kê Phú Yên, 2001. - 222tr : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Phân loại: 315.9755 / N305G 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001159, DCVN.002523 

     Từ khoá: Niên giám thống kê, Phú Yên 
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43.  Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban đảng Trung ương góp phần phát 

triển đất nước nhanh, bền vững / Vũ Văn Phúc (ch.b.), Lê Văn Giảng, Phùng Hữu 

Phú.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 283 tr. ; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 269-274. - Thư mục: tr. 275-283 

     Phân loại: 324.2597075 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009191 

     Từ khoá: Ban Đảng Trung ương; Công tác tham mưu 

44.  Phát triển sản phẩm du lịch đường sông Mê Kông. - H. : Thông tấn, 2016. - 100 

tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Tổng cục Du lịch. Trung tâm Thông tấn Du lịch 

     Phân loại: 338.47915975 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035181 

     Từ khoá: Sản phẩm, Phát triển, Du lịch 

45.  Phương pháp dạy chữ nổi cho thanh thiếu niên và người trưởng thành / Mái ấm 

Thiên Ân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 290 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. 

     Nguyên bản: Blindness basics. - Đầu bìa sách ghi: The Hadley school for the blind. - 

Thư mục: tr. 287-290 

     Phân loại: 371.9113 /  PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035177 

     Từ khoá: Người khiếm thị, Thanh thiếu niên, Chữ nổi, Phương pháp dạy học 

46.  Phương pháp dạy chữ nổi cho trẻ em / Mái ấm Thiên Ân dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 270 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. 

     Đầu bìa sách ghi: The Hadley School for the Blind. - Nguyên bản: Blindness basics. - 

Thư mục: tr. 267-270 

     Phân loại: 371.9113 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035176 

     Từ khoá: Chữ nổi, Phương pháp dạy học, Trẻ em, Khiếm thị 

47.  Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến 

nghị đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Mai Ngọc Anh (ch.b.), Đỗ Thị Hải Hà, 

Nguyễn Đăng Núi.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 527 tr. : bảng ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 509-522 

     Phân loại: 353.80951 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009194 
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     Từ khoá: Quản lí nhà nước, Giáo dục đại học 

48. Trần Cương. Quốc gia và siêu quốc gia : Sách tham khảo / Trần Cương; dịch: Văn 

Tân, Nguyễn Dương; Quách Quang Hồng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 

578 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. 

     Phân loại: 321.04 / QU451G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009186 

     Từ khoá: Siêu quốc gia; Quốc gia 

49. Trần Văn Miều. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên Việt Nam 

trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Trần Văn Miều. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 319 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 311-314 

     Phân loại: 305.23509597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035173 

     Từ khoá: Thanh niên, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Phát triển, Chính sách 

50. Tuttle, Dean W.. Trân quý bản thân và thích nghi với tình trạng khiếm thị : Tiến 

trình đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống: Ấn bản thứ 3 / Dean W. Tuttle, Naomi R. 

Tuttle; Mái ấm Thiên Ân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 462 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Self-esteem and adjusting with blindness: the process of 

responding to life's demands. - Thư mục: tr. 433-462 

     Phân loại: 362.412019 / TR121Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009179 

     Từ khoá: Người khiếm thị, Thích nghi, Tâm lí xã hội 

51.  Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tộc ước, gia quy / B.s.: 

Nguyễn Kim Sơn (ch.b.), Phạm Ánh Sao, Bùi Bá Quân.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 935 

tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phân loại: 390.0959731 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009162 

     Từ khoá: Văn hóa truyền thống, Luật tộc, Gia tộc, Gia đình 

52.  Tổng kết đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, 

bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ : Kỷ yếu hội nghị / Cục Di sản văn hoá, Cục Văn 

hoá cơ sở, Đoàn Văn Chì.... - H. : s.n., 2020. - 176 tr. : ảnh, biểu đồ ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 306.4209597 / T455K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009198 
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     Từ khoá: Bảo tàng, Thư viện, Nhà văn hoá, Học tập, Hoạt động, Câu lạc bộ 

53.  Văn bản pháp quy về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (2017-2018). - H. : Dân 

Trí, 2019. - 24 cm. 

          T. 13. - 2019. - 703 tr. : bảng 

     Phân loại: 344.5970902638 / V155B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009195 

     Từ khoá: Pháp luật, Thể thao, Văn hoá, 2017-2018, Du lịch, Gia đình 

54.  Văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung Ương khóa XII. - H. : Văn 

phòng Trung Ương Đảng, 2019. - 200 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 324.2597075 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035185, DVN.035545 

     Từ khoá: Hội nghị 11 khoá 12, Văn kiện 

55.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam gia đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2018. - 977 tr. ; 24 cm. 

          T.12 : 1968. - 2020. - VIII, 1118 tr.. - Phụ lục: tr. 1039-1104 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009202 

     Từ khoá: Văn kiện, 1946-1975 

56.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam gia đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2018. - 977 tr. ; 24 cm. 

          T.14 : 1970. - 2020. - VII, 846 tr.. - Phụ lục: tr. 821-835 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009203 

     Từ khoá: Văn kiện, 1946-1975 

57.  Văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. - Phú 

Yên : Tỉnh ủy Phú Yên xb., 2020. - 147 tr. ; 30 cm. 

     Phân loại: 324.25970750959755 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001975 

     Từ khoá: Đảng bộ tỉnh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu 

58. Vũ Quang Dũng. Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên / Vũ Quang Dũng 

b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 487 tr. ; 20 cm. 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 462-483 

     Phân loại: 398.209597 / B106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036313 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049054-49055 

                          Kho tra cứu: TC.003476 

     Từ khoá: Văn học dân gian, Từ ngữ, Sử thi Tây Nguyên 

59. Vũ Quang Dũng. Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / Vũ Quang Dũng s.t., g.t.. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 299 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.2095976 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035155 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036331 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049090-49091 

     Từ khoá: Văn học dân gian,Sử thi 

60.  Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh 

của kinh tế tư nhân / Tô Hoài Nam, Trương Hồ Hải, Vũ Công Giao... ; Ch.b.: Nguyễn 

Thị Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 471 tr. : bảng ; 

24 cm. 

     ĐTTS ghi: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Thư mục: tr. 467-471 

     Phân loại: 343.59707 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009185 

     Từ khoá: Pháp luật, Kinh tế tư nhân 

61. Đào Thị Diến. Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý thành phố Hà Nội 

từ 1885 đến 1954 / Đào Thị Diến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 651 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 

- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 563-635 

     Phân loại: 349.59731 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009173 

     Từ khoá: Pháp luật, Xây dựng, Lịch sử, Quản lí, Văn bản pháp quy 
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62.  Đề án thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. - Phú Yên : Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Phú Yên, 

2015. - 164 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 338.959755 / Đ250A 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002526 

     Từ khoá: Phát triển bền vững, Đề án 

63.  Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 / Nguyễn Văn Bình (ch.b.), Cao Đức Phát, Hoàng Quốc 

Vượng,.... - H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 297 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Kinh tế Trung ương. - Thư mục: tr. 291-297 

     Phân loại: 333.7909597 / Đ312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009184 

     Từ khoá: Chiến lược nhà nước, Năng lượng, Phát triển 

64. Đỗ Thị Minh Đức. Dân cư Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết 

Thịnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 330 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

     Thư mục: tr. 321-327 

     Phân loại: 304.60959731 / D121C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009177 

     Từ khoá: Dân cư, Lịch sử 

65. Đỗ Thị Tấc. Mùa xuân mùa hoa  = Chiêng xoong mố bók / Đỗ Thị Tấc s.t., dịch. - H. 

: Văn hóa dân tộc, 2020. - 799 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.80959717 / CH306X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035161 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036337 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049102-49103 

     Từ khoá: Dân tộc Thái, Văn học dân gian 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

66.  Kỷ yếu hội nghị khoa học: Sinh thái nhiệt đới - Một số vấn đề khoa học và thực 

tiễn : Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (07.3.1988 - 

07.3.2018) / Nguyễn Đăng Hội, Kuznetsov A.N., Đinh Bá Duy.... - H. : Trung tâm 
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Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga, 2017. - 441 tr. : minh 

họa ; 29 cm. 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - 

Nga. - Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 577 / K600Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009197 

     Từ khoá: Hệ sinh thái, Nhiệt đới 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

67.  Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên. - 

Phú Yên : Sở Tài nguyên và Môi trường xb., 2018. - 373 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 624.162 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001974 

     Từ khoá: Bờ biển, Đê, Bảo vệ 

68.  Dự án Quy hoạch hệ thống đê biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010 - 2020. - Phú 

Yên : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xb., 2013. - 113 tr. ; 29 cm. 

     Phân loại: 624.162 / D550A 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001973 

     Từ khoá: Đê, Quy hoạch, Biển 

69. Hodgdon, Linda A.. Phát triển hoàn thiện giao tiếp cho trẻ tự kỷ - Công cụ trực quan 

trợ thủ thiết thực / Linda A. Hodgdon, Hoàng Thị Kim Chi dịch, Đào Diệp Linh h.đ.. - 

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2019. - 244 tr. : minh họa ; 28 cm. 

     Phụ lục: tr. 213-231.- Chỉ mục: tr. 233-242 

     Phân loại: 618.9285882 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009196 

     Từ khoá: Trẻ em, Giao tiếp, Tự kỷ 

70.  Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Làng nghề, phố nghề / 

B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Lưu Quang Dần, Nguyễn Thị Kiều Vân, Nguyễn Thị 

Liên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 85 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phân loại: 680.0959731 / M558G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009152 

     Từ khoá: Làng nghề, Phố nghề 
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71. Nguyễn Viết Chức. Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Khách sạn 

hàng đầu / Nguyễn Viết Chức ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 107 tr. : ảnh ; 24 cm.. - 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phân loại: 647.940959731 / M558G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009155 

     Từ khoá: Khách sạn 

72. Phạm Duy Khiêm. Những hiểu biết cơ bản về nghề yến và âm thanh trong nhà yến / 

Phạm Duy Khiêm. - Tái bản lần 1 và bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 99 tr. : hình 

ảnh ; 24 cm.. - (Kinh nghiệm thực tế từ 400 căn nhà yến) 

     Phân loại: 636.6 / NH556H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009064 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.007706-7711 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.010901-10905 

     Từ khoá: Kĩ thuật nuôi yến, Âm thanh, Chim yến 

73.  Tư duy hệ thống cho mọi người : Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn 

tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 179 tr. : minh họa ; 24 cm. 

     Thư mục: tr.159-170 

     Phân loại: 658.4032 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009192 

     Từ khoá: Tư duy, Hệ thống 

74. Đinh Hạnh. Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội / B.s.: 

Đinh Hạnh ch.b., Nguyễn Thị Liên, Đinh Cẩm Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 306 tr. : 

ảnh, bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 265-299. - Thư mục: tr. 300-303 

     Phân loại: 680.0959731 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009161 

     Từ khoá: Làng nghề thủ công 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

75. Linh Nga Niê Kdam. Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1955 

- 2017) / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 391 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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     Phân loại: 780.9225976 / Â120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035137 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036312 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049052-49053 

     Từ khoá: Âm nhạc, 1955-2017, Dân tộc thiểu số, Nhạc sĩ, Ca sĩ 

76. Lê Văn Lân. Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội / Lê Văn Lân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 483 tr. : minh họa ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 475-477 

     Phân loại: 720.959731 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009149 

     Từ khoá: Kiến trúc, Lịch sử 

77. Nguyễn Đức Hòa. Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Nguyễn Đức Hòa ch.b., 

Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Đức Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 419 tr. : hình ảnh ; 30 

cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 414-416 

     Phân loại: 709.59731 / M600T 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001946 

     Từ khoá: Mỹ thuật 

78. Sang Sết. Sự hình thành và phát triển đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tỉnh 

Trà Vinh : Nghiên cứu, phê bình văn học / Sang Sết. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

271 tr. : ảnh màu ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 225-262 - Thư mục: tr. 263-264 

     Phân loại: 781.62959300959786 / S550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035123 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036298 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049021-49022 

     Từ khoá: Dân tộc Khơ Me, Nhạc truyền thống, Lịch sử 

79. Trần Quốc Việt. Âm nhạc dân gian của người Bố Y / Trần Quốc Việt. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2020. - 135 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 781.62 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035140 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.036316 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049060-49061 

80.  Tình yêu tôi hát : Tuyển tập 116 tình khúc được yêu thích nhất. - Đà Nẵng : Nxb. 

Đà Nẵng, 2002. - 239 tr. ; 16 cm. 

     Phân loại: 782.4209597 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035187 

     Từ khoá: Âm nhạc 

800 - VĂN HỌC 

81.  Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945) / Nguyễn Hữu Sơn. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ B.s.: Nguyễn Hữu Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, 

Nguyễn Tiến Thịnh. - 2019. - 779 tr. 

     Phân loại: 895.92213209 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009171 

     Từ khoá: Phong trào thơ mới; Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại 

82.  Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945) / B.s.: Nguyễn Hữu Sơn 

(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Thịnh. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 815 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 815 tr. 

     Phân loại: 895.92213209 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009172 

     Từ khoá: Phong trào thơ mới; Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học 

83. Bùi Thanh Minh. Cõi đời hư thực : Tiểu thuyết / Bùi Thanh Minh. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 309 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / C428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035162 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036338 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049104-49105 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

84. Bùi Việt Phương. Về núi : Tản văn / Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 247 tr. ; 20 cm. 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228408 / V250N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035121 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036296 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049017-49018 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

85. Bút Ngữ. Hàn khẩu : Tập truyện ngắn / Bút Ngữ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

339 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / H105K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035150 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036326 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049080-49081 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

86. Bằng Tín. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn / Bằng Tín. - Phú Yên : Ban Tuyên giáo 

tỉnh ủy và Hội Văn học nghệ thuật, 2013. - 144 tr. : hình ảnh ; 20 cm 

     Phân loại: 895.9228 / Y606B 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002123-2127, DCVN.002529 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

87. Bằng Việt. Tuyển tập ký - tản văn xứ Đoài / Bằng Việt ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 1101 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phân loại: 895.9228008 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003502 

     Từ khoá: Văn học 

88. Chu Giang. Luận chiến văn chương / Chu Giang. - H. : Văn học, 2019. - 20 cm. 

          Q. 5. - 2019. - 487 tr.. - Phụ lục trong chính văn 

     Phân loại: 895.92209 / L502C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034019 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049120 

     Từ khoá: Tác giả, Tác phẩm, Nghiên cứu văn học, Bình luận văn học 
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89. Chu Ngọc Phan. Con cáo mù : Tập truyện ngắn / Chu Ngọc Phan. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 255 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92234 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035139 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036315 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049058-49059 

90. Dương Thiên Lý. Người trên đảo vắng : Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 157 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035119 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036294 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049013-49014 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

91. Dương Thị Nhụn. Kiếp phù du : Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 301 tr. ; 20 cm, 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / K307P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035167 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049114-49115 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

92. Dương Thị Nhụn. Men của tình yêu : Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / M203C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035117 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036349 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049009-49010 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 
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93. Hoàng Chiến Thắng. Ngằn ngặt khóc cười : Tập truyện ngắn / Hoàng Chiến Thắng. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 205 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / NG105N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035127 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036302 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049029-49030 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

94. Hoàng Thanh Hương. Phía trước là bầu trời : Tập truyện ngắn / Hoàng Thanh 

Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92234 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035143 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036319 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049066-49067 

95. Hoàng Thái Sơn. Chuông gió : Tập truyện ngắn / Hoàng Thái Sơn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 323 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / CH518G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035135 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036310 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049048-49049 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

96. Hồ Thủy Giang. Phố núi : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 207 tr, ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9223 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035147 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036323 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049074-49075 

97. Lê Hoài Nam. Hạc hồng : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 383 tr. ; 20 cm. 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / H101H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035132 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036307 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049042-49043 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

98. Lê Hoài Nam. Mỹ nhân nơi đồng cỏ : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 391 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / M600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035160 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036336 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049100-49101 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

99. Lê Thị Bích Hồng. Bản tình ca lều nương : Tiểu luận - phê bình văn học / Lê Thị 

Bích Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 431 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.922090034 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035133 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036308 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049044-49045 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Nhà văn, Phê bình văn học, Văn học hiện đại 

100. Lê Thị Bích Hồng. Vệ đê trong đêm trăng : Tập truyện ngắn / Lê Thị Bích Hồng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / V250Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035157 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036333 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049094-49095 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

101. Lò Văn Chiến. Đường về bản : Thơ song ngữ "Giáy-Việt" / Lò Văn Chiến. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 461 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Giáy 

     Phân loại: 895.92234 / Đ561V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035134 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036309 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049046-49047 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

102. Lý A Kiều. Hòn đá vía : Tập truyện ngắn / Lý A Kiều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 247 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / H430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035129 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036304 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049033-49034 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

103. Nguyễn Hoàng Thu. Đi qua bóng tối : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 279 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035152 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036328 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049084-49085 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

104. Nguyễn Kim Chung. Thời hoa lửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Kim Chung. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 295 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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     Phân loại: 895.92234 / TH462H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035154 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036330 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049088-49089 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

105. Nguyễn Long. Ngược dòng sông Lô : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 103 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9221 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035148 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036324 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049076-49077 

106. Nguyễn Phụng Kỳ. Lê Trung Kiên : Kịch bản dân ca / Nguyễn Phụng Kỳ. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 170 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9222 / L250T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002515-2519 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036345-36346 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

107. Nguyễn Thị Minh Thông. Tiếng gọi : Thơ / Nguyễn Thị Minh Thông. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 315 tr. : bảng ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / T306G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035131 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036306 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049040-49041 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

108. Nguyễn Tường Văn. Cố hương : Thơ / Nguyễn Tường Văn. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 125 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / C450H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002513-2514, DCVN.002527 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 
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109. Nguyễn Văn Tông. Dòng sông vẫn chảy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Tông. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 271 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / D431S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035126 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036301 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049027-49028 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

110. Nguyễn Văn Tông. Nước mắt đàn ông : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Tông. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.922334 / N557M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035118 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036293 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049011-49012 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

111. Nguyễn Văn Tông. Tác phẩm và góc nhìn : Phê bình văn học / Nguyễn Văn Tông. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92209 / T101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035125 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036300 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049025-49026 

     Từ khoá: Tác phẩm, Tác giả, Văn học hiện đại 

112. Nguyễn Đắc Tấn. Trái tim người lính : Truyện và ký / Nguyễn Đắc Tấn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2014. - 216 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002204-2205, DCVN.002524 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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113. Ngô Minh Bắc. Vùng đất lửa : Tiểu thuyết / Ngô Minh Bắc. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 315 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / V513Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035136 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036311 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049050-49051 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

114. Ngô Thượng Ẩn. Thơ Ngô Sao Kim / Ngô Thượng Ẩn. - H. : Thông tin và truyền 

thông, 2017. - 116 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002387-2389 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036348 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

115. Phan Hoàng. Bước gió truyền kỳ : Trường ca / Phan Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 91 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / B557G 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002531 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

116. Phan Hoàng. Chất vấn thói quen : Thơ / Phan Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - TP. Hồ 

Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 120 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / CH124V 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002530 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

117. Phan Nguyệt. Khúc nhạc biên cương : Tập ký / Phan Nguyệt. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 263 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9228 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035141 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036317 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049062-49063 
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118. Phan Quang. Dưới ánh hoàng hôn : Tiểu luận và bút ký / Phan Quang. - H. : Văn 

học, 2020. - 299 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.922434 / D558A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035188 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

119. Phong Nguyên. Nhà của Mỉ : Tập truyện ngắn / Phong Nguyên. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 207 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / NH100C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035149 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036325 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049078-49079 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

120. Phùng Phương Quý. Trôi theo phận nước : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / TR452T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035130 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036305 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049038-49039 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

121. Phạm Mai Chiên. Nhìn về xứ Nghệ / Phạm Mai Chiên. - H. : Sân khấu, 2020. - 115 

tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9228 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035142 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036318 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049064-49065 

122. Phạm Phú Thang. 86 năm thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 327 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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     Phân loại: 895.92214 / T104M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035164 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036340 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049108-49109 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

123. Phạm Thị Kim Khánh. Cõi vọng : Thơ / Phạm Thị Kim Khánh. - H. : Sân khấu, 

2020. - 111 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / C428V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035124 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036299 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049023-49024 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

124. Quang Đại. Đi qua những mùa xuân : Tập bút ký / Quang Đại. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 351 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035156 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036332 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049092-49093 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

125.  Sách Tết Kỷ Hợi 2019 : Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày 

Tết / Phan Cung Việt, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phạm Thị Thanh Mai... ; Hồ Anh Thái 

tuyển. - H. : Văn học, 2018. - 278 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 

     Phân loại: 895.92208 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008489 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.010192 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

126.  Thơ Thăng Long - Hà Nội qua Hà thành thi sao / Trần Quang Khải, Trần 

Nguyên Đán, Phạm Sư Mạnh... ; Đỗ Thị Hảo ch.b. ; Mai Xuân Hải dịch chú. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 738 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
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     Phụ lục: tr. 551-720. - Thư mục: tr. 721-722 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009156 

     Từ khoá: Văn học trung đại, Văn học cận đại 

127.  Thơ đường luật Phú Yên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 363 tr. ; 20 cm. 

          T.8. - 2018. - 455 tr. 

     Phân loại: 895.92214 / TH460Đ 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002521 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

128.  Thơ đường luật Phú Yên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 363 tr. ; 20 cm. 

          T.9. - 2020. - 379 tr. 

     Phân loại: 895.92214 / TH460Đ 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002522 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

129.  Thơ Đường luật đời Lý : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Công Lý, Nguyễn 

Đức Hùng t.c., g.t.. - H. : Thanh niên, 2019. - 391 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Hội thơ Đường luật 

Việt Nam 

     Phân loại: 895.9221 / TH460Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009182 

     Từ khoá: Thơ Đường luật, Nhà Lý 

130. Thạch Đờ Ni. Nét đẹp chùa Khmer : Thơ / Thạch Đờ Ni. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 183 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Nhà văn nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / N207Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035128 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036303 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049031-49032 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

131. Trần Ngọc Mỹ. Ký ức : Thơ / Trần Ngọc Mỹ. - H. : Thông tin và truyền thông, 

2010. - 120 tr. ; 20 cm. 



33 

 

     Phân loại: 895.92214 / K600Ư 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002528 

                          Kho đọc (VN): DVN.024683 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.016086-16087 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.033983-33985 

     Từ khoá: Văn học Việt Nam 

132. Trần Ngọc Vương. Tuyển tập Tản Đà / Trần Ngọc Vương. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 24 cm. 

          T. 1/ B.s.: Trần Ngọc Vương, Mai Thu Huyền. - 2019. - 723 tr. 

     Phân loại: 895.922132 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003503 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Tác giả, Tác phẩm 

133. Trần Ngọc Vương. Tuyển tập Tản Đà / B.s.: Trần Ngọc Vương, Mai Thu Huyền. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 663 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 663 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 528-638. - Thư mục: tr. 639-660 

     Phân loại: 895.922132 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003504 

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Tác giả,Tác phẩm 

134. Trần Thanh Cảnh. Kỳ nhân làng ngọc : Tập truyện ngắn / Trần Thanh Cảnh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 335 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92234 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035144 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036320 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049068-49069 

135. Trần Thu Hằng. Vườn đá : Truyện / Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 291 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / V560Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035158 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036334 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049096-49097 
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     Từ khoá: Văn học hiện đại 

136. Trần Thu Hằng. Đàn đáy : Tiểu thuyết / Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 443 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035168 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036343 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049116-49117 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

137. Trần Thị Băng Thanh. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài Sơn) / Trần Thị 

Băng Thanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Phạm Ngọc Lan ch.b.. - 2019. - 943 tr.. - Phụ lục: tr. 894 - 918 

     Phân loại: 895.9228008 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003499 

     Từ khoá: Văn học cận đại,Tạp văn 

138. Trần Thị Băng Thanh. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài Sơn) / Trần Thị 

Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan ch.b.. - H, : Nxb. Hà Nội, 2019. - 767 tr. : bảng ; 24 cm.. - 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 767 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 595-734. - Thư mục: tr. 735-766 

     Phân loại: 895.9228008 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003500 

     Từ khoá: Văn học cận đại, Tạp văn 

139. Trần Thị Nương. Hẹn với hoa hồng : Tập thơ / Trần Thị Nương. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 223 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9221 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035145 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036321 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049070-49071 

140. Uông Triều. Sương mù tháng Giêng : Tiểu thuyết / Uông Triều. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 311 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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     Phân loại: 895.92234 / S561M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035159 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036335 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049098-49099 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

141. Vũ Thảo Ngọc. Bến đa đoan : Tiểu thuyết / Vũ Thảo Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 323 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / B254Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035153 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036329 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049086-49087 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

142. Vũ Xuân Tửu. Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng : Tập truyện ngắn / Vũ Xuân 

Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 435 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / T306K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035151 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036327 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049082-49083 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

143. Đặng Bá Canh. Đất đắng : Truyện ngắn / Đặng Bá Canh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 191 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92234 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035138 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036314 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049056-49057 

144. Đặng Minh Phương. Nhà báo - nhà văn đôi nét / Đặng Minh Phương. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 259 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / NH100B 
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     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002462-2463, DCVN.002525 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

145. Đỗ Kim Cuông. Vùng trời mộng ảo : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 263 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / V513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035120 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036295 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049015-49016 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

146. Đỗ Tiến Thụy. Người trong núi : Tập truyện ngắn / Đỗ Tiến Thụy. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 511 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035163 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036339 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049106-49107 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

147.  Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam / Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Thị Thanh 

Hằng, Nguyễn Mạnh Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 315 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Văn phòng Quốc hội. Ban tuyên 

giáo trung ương Đảng 

     Phân loại: 959.7041092 / B510B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009189 

     Từ khoá: Bùi Bằng Đoàn;  1889-1955;  Chính trị gia;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp 

148.  Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội / B.s.: Đào Thị Diến (ch.b.), Nguyễn Thu Hoài, 

Cao Việt Anh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 818 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 772-816 

     Phân loại: 959.731029 / CH125B 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009159 

     Từ khoá: Lịch sử, Nhà Nguyễn, Văn bản hành chính 

149.  Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long  = Thăng Long - Xã Tắc altar 

archaeological site / B.s.: Tống Trung Tín (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên, Bùi Minh Trí.... - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 298 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

     Thư mục: tr.288-295 

     Phân loại: 959.731 / D300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009157 

     Từ khoá: Đàn Xã Tắc; Khảo cổ học, Di tích lịch sử 

150. Hoàng Anh Tuấn. Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng 

Ngoài (1672 - 1697) / Hoàng Anh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 707 tr. : ảnh, bản đồ 

; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 577 - 690. -Thư mục: tr. 691-704 

     Phân loại: 959.70272 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003494 

     Từ khoá: Lịch sử, 1672-1697 

151. Hà Nguyễn. Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh (Thanh Hóa) / Hà Nguyễn. - H. : Thông 

tin và truyền thông, 2016. - 160tr. : minh họa ; 20cm.. - (Không gian văn hoá Việt Nam) 

     Phụ lục: tr. 152-159 . - Thư mục: tr.150-151 

     Phân loại: 959.741 / T309V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.031635 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.043856, MVNX.049121 

     Từ khoá: Lịch sử, Văn hóa 

152.  Kinh đô Thăng Long - Những khám phá khảo cổ học / B.s.: Tống Trung Tín 

(ch.b.), Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 379 tr. : ảnh ; 29 cm.. - 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 375-379 

     Phân loại: 959.731 / K312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009165 

     Từ khoá: Khảo cổ học, Kinh đô, Di tích lịch sử 

153.  Làng cổ Hà Nội / Lưu Minh Trị. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 
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          T. 1/ B.s.: Lưu Minh Trị (ch.b.), Trịnh Văn Ban, Đặng Bằng.... - 2019. - 634 tr. : 

ảnh 

     Phân loại: 959.731 / L106C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009169 

     Từ khoá: Lịch sử, Văn hoá, Làng cổ 

154.  Làng cổ Hà Nội / B.s.: Lưu Minh Trị (ch.b.), Trịnh Văn Ban, Đặng Bằng.... - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 617 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 617 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 591-607. - Thư mục: tr. 608-613 

     Phân loại: 959.731 / L106C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009170 

     Từ khoá: Lịch sử, Văn hóa, Làng cổ 

155.  Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, 

phủ, quán, nhà thờ / B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Lê Văn Lan, Giang Quân, Lưu 

Minh Trị. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 87 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

     Phân loại: 959.731 / M558G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009151 

     Từ khoá: Di tích lịch sử, Di tích văn hóa 

156. Nguyễn Danh Hạnh. Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở 

Phú Yên / Nguyễn Danh Hạnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 171 tr. : ảnh 

màu ; 20 cm. 

     Phân loại: 959.755 / D300T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002324-2325, DCVN.002520 

     Từ khoá: Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử, Di tích văn hóa 

157. Nguyễn Duy Chính. Khâm định An Nam kỷ lược :  欽定安南紀略 / Nguyễn Duy 

Chính: dịch và chú giải; Tạ Ngọc Liễn: h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 1079 tr. : bảng, 

ảnh màu ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 597-623 

     Phân loại: 959.7028 / KH120Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003495 

     Từ khoá: Nhà Tây Sơn, Lịch sử, Quan hệ ngoại giao 

158. Nguyễn Khắc Phục. Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh 

hùng / Nguyễn Khắc Phục, Bằng Việt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 602 tr. : ảnh, sơ đồ ; 24 

cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
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     Thư mục: tr. 594-597 

     Phân loại: 959.731 / K312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009158 

     Từ khoá: Lịch sử 

159.  Nguyễn Thị Minh Khai - Tiểu sử / B.s.: Lý Việt Quang (ch.b.), Lê Văn Tích, 

Nguyễn Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 247 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 233-245 

     Phân loại: 959.703092 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035171 

     Từ khoá: Sự nghiệp, Cuộc đời 

160. Nguyễn Thị Việt Thanh. Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (Từ đầu thế 

kỷ XIX đến nay) / Nguyễn Thị Việt Thanh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 583 tr. : 

bảng, sơ đồ ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 574 - 581 

     Phân loại: 915.9731 / Đ301D 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003498 

     Từ khoá: Địa danh, Hành chính 

161. Nguyễn Thừa Hỷ. Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng / Nguyễn Thừa 

Hỷ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 927 tr. : minh họa ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

     Phụ lục: tr. 493-862. - Phụ bản: tr. 863-892. - Thư mục: tr. 893-924 

     Phân loại: 959.731027 / TH116L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009143 

     Từ khoá: Lịch sử, Nhà Mạc, Nhà Lê Trung hưng 

162. Nguyễn Thừa Hỷ. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu 

phương Tây trước 1945 / Nguyễn Thừa Hỷ ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 843 tr. : 

bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 816-832. - Thư mục: tr. 833-841 

     Phân loại: 959.731 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009146 

     Từ khoá: Lịch sử 
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163. Phan Phương Thảo. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội : Phần bổ sung / Phan 

Phương Thảo ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1099 tr. : ảnh màu ; 24 cm.. - (Tủ sách 

Thăng Long 1000 năm) 

     Sách dẫn: tr. 1060-1070. -  Thư mục: tr. 1071-1098 

     Phân loại: 959.731 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009145 

     Từ khoá: Lịch sử, Biên niên sự kiện 

164. Phạm Hồng Tung. Lịch sử Hà Nội cận đại 1883 - 1945 / Phạm Hồng Tung, Trần 

Viết Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 423 tr. : ảnh ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

     Thư mục: tr. 410-421 

     Phân loại: 959.73103 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009168 

     Từ khoá: Lịch sử cận đại, 1883-1945 

165. Song Phil - Kyung. Tại sao là Hồ Chí Minh? / Song Phil Kyung ; Bùi Đình Thắng 

dịch ; Đoàn Thị Minh Phương h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 363 tr. ; 20 

cm. 

     Phân loại: 959.704092 / T103S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035179 

     Từ khoá: Sự nghiệp, Cuộc đời, Lịch sử hiện đại 

166.  Sông hồ Hà Nội / B.s.: Đặng Văn Bào (ch.b.), Đào Đình Bắc, Nguyễn Hiệu, Đặng 

Kinh Bắc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 353 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 319-341. - Thư mục: tr. 342-350 

     Phân loại: 911.59731 / S455H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009160 

     Từ khoá: Địa lịch sử, Sông, Hồ 

167. Trịnh Vương Hồng. Hà Nội "Điện Biên Phủ trên không" / Trịnh Vương Hồng 

ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 347 tr. : minh họa ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 219-308. - Thư mục: tr. 328-345 

     Phân loại: 959.704331 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009144 
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     Từ khoá: Lịch sử, Điện Biên Phủ trên không, Kháng chiến chống Mỹ 

168.  Tố Hữu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng / Nguyễn Phú Trọng, 

Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 775 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 723-767 

     Phân loại: 959.704092 / T450H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009178 

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp 

169.  Tố Hữu - tiểu sử / B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Bùi Đình 

Phong.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 375 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 361-372 

     Phân loại: 959.704092 / T450H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035172 

     Từ khoá: Hoạt động cách mạng, Chính trị gia, Tiểu sử 

170. Tống Trung Tín. Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008) / 

Tống Trung Tín ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 795 tr. : minh họa ; 24 cm.. - (Tủ sách 

Thăng Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 761-790 

     Phân loại: 959.731 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003501 

     Từ khoá: Lịch sử, 1898-2008, Khảo cổ học 

171. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1 : Quận Ba Đình - Quận Cầu Giấy - Quận Tây Hồ/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. 

- 935 tr.. - Thư mục: tr.917-933 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009132 

     Từ khoá: Lịch sử 

172. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 2 : Quận Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Quận Hoàng Mai/ Vũ Văn Quân 

ch.b.. - 2019. - 990 tr. : bảng. - Thư mục: tr.970-987 
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     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009133 

     Từ khoá: Lịch sử 

173. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1083 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 3 : Quận Đống Đa - Quận Bắc Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Quận Thanh 

Xuân. - 2019. - 1083 tr.. - Thư mục: tr.1059-1080 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009134 

     Từ khoá: Lịch sử 

174. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1291 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 4 : Huyện Phú Xuyên - Huyện Thanh Trì - Huyện Thường Tín. - 2019. - 1291 tr. 

: bảng. - Thư mục: tr.1272-1288 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009135 

     Từ khoá: Lịch sử 

175. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 5 : Quận Hà Đông - Huyện Thanh Oai - Huyện Ứng Hòa/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 

2019. - 1051 tr. : bảng. - Thư mục: tr.1031-1048 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009136 

     Từ khoá: Lịch sử 

176. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội /  ch.b.. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 937 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 6 : Huyện Chương Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Huyện Quốc Oai. - 2019. - 937 tr. : 

bảng. - Thư mục: tr.917-934 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009137 

     Từ khoá: Lịch sử 

177. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 999 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
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          T. 7 : Huyện Đan Phượng - Huyện Hoài Đức - Huyện Phúc Thọ. - 2019. - 999 tr. : 

bảng. - Thư mục: tr.979-996 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009138 

     Từ khoá: Lịch sử 

178. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 871 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 8 : Thị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất. - 2019. - 871 tr. : bảng. - 

Thư mục: tr. 851-868 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009139 

     Từ khoá: Lịch sử 

179. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1039 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 9 : Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh. - 2019. - 1039 tr.. - 

Thư mục: tr.1020-1037 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009140 

     Từ khoá: Lịch sử 

180. Vũ Văn Quân. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn Quân ch.b.. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1082 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

          T. 10 : Huyện Đông Anh - Huyện Sóc Sơn. - 2019. - 1082 tr.. - Thư mục: tr.1062-

1079 

     Phân loại: 959.731 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009141 

     Từ khoá: Lịch sử 

181. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Chương Đức 

/ Vũ Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1250 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

     Sách dẫn: tr. 1168-1246 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003478 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 
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182. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm / Vũ 

Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 1207 tr.. - Sách dẫn: tr.1121-1205 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003492 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

183. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm / Vũ 

Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1383 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 1383 tr.. - Sách dẫn: tr. 833-893 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003493 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

184. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Hoài An / Vũ 

Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 879 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

     Sách dẫn: tr. 844-876 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003479 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

185. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Phúc Thọ / 

Vũ Văn Quân ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1343 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

     Sách dẫn: tr.1261-1341 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003477 

     Từ khoá:Địa bạ,Huyện 

186. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phú Xuyên / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 919 tr.. - Sách dẫn: tr. 855-916 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003486 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 
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187. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Phú Xuyên / 

Vũ Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 771 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 771 tr.. - Sách dẫn: tr. 719-768 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003487 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

188. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Sơn Minh / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 798 tr.. - Sách dẫn: tr. 742-796 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003484 

     Từ khoá: Địa bạ 

189. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Sơn Minh / 

Vũ Văn Quân ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 658 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 658 tr.. - Sách dẫn: tr. 609-656 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003485 

     Từ khoá: Địa bạ 

190. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Oai / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 887 tr.. - Sách dẫn: tr. 822-885 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003490 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

191. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Oai / 

Vũ Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 895 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 895 tr. 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003491 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 
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192. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 847 tr.. - Sách dẫn: tr. 785-844 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003488 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

193. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Trì / 

Vũ Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 719 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 719 tr.. - Sách dẫn: tr. 681-717 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003489 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

194. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thượng Phúc 

/ Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b.. - 2019. - 778 tr.. - Sách dẫn: tr. 725-775 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003480 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

195. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thượng Phúc 

/ Vũ Văn Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 723 tr. ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

          T. 2. - 2019. - 723 tr.. - Sách dẫn: tr. 672-721 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003481 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

196. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 1/ Vũ Văn Quân ch.b. - 2019. - 663 tr.. - Sách dẫn: tr. 621-662 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003482 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 
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197. Vũ Văn Quân. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng / 

Vũ Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24 cm. 

          T. 2/ Vũ Văn Quân ch.b. - 2019. - 795 tr.. - Sách dẫn: tr. 742-794 

     Phân loại: 915.9731 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003483 

     Từ khoá: Địa bạ, Huyện 

198.  Vương triều Lê (1428 - 1527) / B.s.: Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Hà Mạnh Khoa, 

Hoàng Anh Tuấn.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 946 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

     Phụ lục: tr. 587-918. - Thư mục: tr. 919-942 

     Phân loại: 959.7026 / V561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009176 

     Từ khoá: Nhà Lê, 1428-1527, Lịch sử trung đại 

199.  Vương triều Trần (1226 - 1400) / B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Nguyễn Thị Phương 

Chi, Lê Đình Sỹ.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 803 tr. : bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

     Thư mục: tr. 768-798 

     Phân loại: 959.7024 / V561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009175 

     Từ khoá: Lịch sử, 1226-1400, Nhà Trần 

200.  Xã, phường, thị trấn Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 983 tr. ; 24 cm.. - (Tủ 

sách Thăng Long 1000 năm) 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội 

     Phân loại: 959.731 / X100P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009174 

     Từ khoá: Xã, Phường, Thị trấn 

201. Đào Tam Tỉnh. Tìm trong di sản văn hóa xứ Nghệ / Đào Tam Tỉnh. - H. : Văn học, 

2019. - 571 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 959.742 / T310T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035122 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.036297 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049019-49020 

     Từ khoá: Di sản văn hoá, Nhân vật lịch sử, Lễ hội 

202.  Địa lí Hà Nội / B.s.: Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức, Vũ Văn Phái.... 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 823 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

     Thư mục: tr. 794-811 

     Phân loại: 911.59731 / Đ301L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009167 

     Từ khoá: Địa lịch sử 

203.  Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người 

con ưu tú của quê hương Lạng Sơn / Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Thị Thanh Hằng, 

Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 504 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng; Tỉnh uỷ Lạng Sơn 

     Phân loại: 959.703092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009181 

     Từ khoá: Sự nghiệp, Tiểu sử 


